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	[bookmark: _GoBack]Tên Nhóm

	1
	Nguyễn T. Thanh Huyền
	0988147977
	x
	303
	 
	nguyenhuyenhb78@gmail.com
	TT NN-TH tỉnh Hòa Bình
	 A1

	2
	Hà Thị Hương Quế
	0988742071
	x
	303
	 
	quehth@gmail.com
	TTDGTX Lạc Thủy - Hòa Bình
	 A1

	3
	Bùi Thị Nguyệt
	0916868384
	x
	303
	 
	hoabinh10383@yahoo.com
	TT NN-TH tỉnh Hòa Bình
	 A1

	4
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	01693717999
	x
	305
	 
	thanhtam176@gmail.com
	TTNN-TH tỉnh Yên Bái
	 A1

	5
	Trương Huy Dũng
	0989957199
	x
	401
	 
	truonghuydungd1@gmail.com
	TTGDTX tỉnh Hưng Yên
	 A1

	6
	Đinh Thành Đạt
	0989252526
	x
	402
	 
	mrdat172@gmail.com
	TT NN TH tỉnh Ninh Bình
	 A1

	7
	Nguyễn Quang Minh
	0904809168
	x
	402
	 
	n.quangminh@gmail.com
	TT NN-TH Việt Mỹ -Hải Phòng
	 A1

	8
	Phạm Thiên Vương
	0985000706
	x
	402
	 
	vuongpp.ttnnthdb@gmail.com
	TT NN -TH Điện Biên
	 A1

	9
	Nguyễn Thị Hoạt 
	0936103518
	x
	403
	 
	hoatnt1986@gmail.com
	TTGDTX TP Hải Phòng
	 A2

	10
	Phạm Thị Hà Oanh
	0934244857
	x
	403
	 
	oanhpham121189@gmail.com
	TT NN-NN Vietedutech  H.Phòng
	 A2

	11
	Nguyễn Thị Thúy Vân
	0912432432
	x
	404
	 
	thuyvanthnn@gmail.com
	TT NN TH tỉnh Ninh Bình
	 A2

	12
	Đỗ Thị Xiêm
	0983926736
	x
	404
	 
	xiemdaotao@gmail.com
	TT GDTX tỉnh Nam Định
	 A2

	13
	Đỗ Thị Nhung
	0914841198
	x
	405
	 
	dothihongnhung2906@gmail.com
	TT NN - TH Điện Biên
	 A2

	14
	Phạm Thúy
	0903295288
	x
	405
	 
	thuyp.ttnnth@dienbien.edu.vn
	TT NN - TH Điện Biên
	 A2

	15
	Nguyễn Ngọc Anh
	0974399980
	x
	503
	 
	nguyenngocanh391@gmail.com
	TT Anh ngữ Elis - TP Q.Ninh
	 A2

	16
	Nguyễn Thị Thu Huyền
	0988168157
	x
	503
	 
	huyenanh676@gmail.com
	TT GDTX Việt Hưng -  HN
	 A2

	17
	Trần Tuấn Dương
	0912965779
	 
	 
	 
	trantuanduong73@yahoo.com.vn
	TTGDTX Sơn Tây - Hà Nội
	 A1

	18
	Vũ Thị Lam Giang
	0989403806
	 
	 
	 
	linavu1211@gmai.com
	TT NN-TH Việt Mỹ - H. Phòng
	 A1

	19
	Lê Thị Thu Hiền
	0912828750
	 
	 
	 
	hien210@yahoo.com.vn
	TT GDTX Thanh Xuân - HN
	 A1

	20
	Vũ Thị Thu Hiền
	01667315754
	 
	 
	 
	cachuaxanh119@gmail.com
	TTGDTX tỉnh Hưng Yên
	 A1

	21
	Nguyễn Thị Hoa
	0975502948
	 
	 
	 
	hoa_a9_cfl@yahoo.com
	TTGDTX  DN Cầu Giấy - HN
	 A1

	22
	Nguyễn Thanh Hoa
	0904658099
	 
	 
	 
	nguyenthanhhoa1980.tn@gmail.com
	TTGDTX Sơn Tây - Hà Nội
	 A1

	23
	Phạm Thị Chi Mai
	0904231750
	 
	 
	 
	thieenthuj@yahoo.com
	TTNN - TH Lạng Sơn
	 A2

	24
	Hoàng Thị Quỳnh
	0919020785
	 
	 
	 
	quynhnnth@gmail.com
	TT NN-TH Yên Bái
	 A2

	25
	Nguyễn Việt Sơn
	0914122886
	 
	 
	 
	nguyenvietson.gdtx1ls@gmail.com
	TT GDTX 1 tỉnh Lạng Sơn
	 A2

	26
	Nguyễn Thành Trung
	0948939493
	 
	 
	 
	nttrung.nnth.ls@gmail.com
	TTNN -TH Lạng Sơn
	 A2

	27
	Ngô Thị Kim Xuân
	0973441407
	 
	 
	 
	ngokimxuantk@gmail.com
	TT GDTX Chương Mỹ - Hà Nội
	 A2



